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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐIỂM
 Thực vật ở xung quanh bé
Thực hiện 4 tuần từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 21 tháng 3
Người thực hiện: Đinh Thị Hà

	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động


	
a.Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT5. Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn


	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm ăn, uống nước.
+ Rèn kỹ năng cho trẻ: Cầm thìa, cầm bát, tự xúc cơm ăn.
·  (Lấy nước uống, đi vệ sinh...). Biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
· Chuẩn bị chỗ ngủ.
+ Rèn kỹ năng cho trẻ: Lấy đùng đồ dùng cá nhân.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: Ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau  mặt.
	Hoạt động tổ chức bữa ăn 
- Rèn cho trẻ tự xúc cơm ăn , lấy nước uống khi có nhu cầu 
- Rèn nề nếp lấy , cất gối , xếp dép trước và sau khi ngủ dậy 
- Rèn cho trẻ thói quen 
Ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác




	MT6. Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...) khi được nhắc nhở





	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh (Leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...)
	 Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
-Cô thường xuyên nhắc nhở trẻ và rèn cho trẻ thói quen không được đến gần bình nước ấm ,xô nước

	MT7. Trẻ chấp nhận: Đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	- Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt; mặc quần áo ấm khi trời lạnh...
- Rèn kỹ năng cho trẻ: Tập đi dày, đi dép, đi tất...
	 Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
-Rèn các thói quen 
Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt; mặc quần áo ấm khi trời lạnh...
-Chơi tập buổi chiều 
- Rèn cho trẻ kỹ năng mặc áo ấm

	b.Phát triển vận động

	. MT8. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục.
	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
· Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	Thể dục sáng 
1.Tập kết hợp với , hoa tay.cây cao cây thấp
Hô hấp 1 ,tay 2 , chân 3. Bụng 1 , bật 5


	. MT9. Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện các vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.

	Tập đi, chạy: 
- Chạy đổi hướng
- Bước lên xuống bậc có
 vịn

	· Chơi tập có chủ định: 
- VĐCB : Chạy đổi hướng 
   TCVĐ: Chuyền bóng
- VĐCB : Bước lên xuống bậc có vịn
   TCVĐ: Hái quả


	MT10. Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay - mắt trong tung, bắt, ném bóng

	Tập tung, ném, bắt:
- Tung bóng lên cao



	Chơi  tập có chủ định
VĐCB: 
Tung bóng lên cao
TCVĐ: Bóng to ,bóng nhỏ

	MT 11. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi thực hiện vận động bò để giữ được vật đặt trên lưng


	Tập bò, trườn: 
Bò thẳng hướng theo đường hẹp
	Chơi  tập có chủ định
- VĐCB : Bò thẳng hướng theo đường hẹp
- TCVĐ: lăn  bóng

	MT 12. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động

	Tập ném xa, nhún bật:

- Bật xa bằng hai chân
 
	Chơi – Tập có chủ định: 
- VĐCB 
Bật xa bằng hai chân
- TCVĐ: 
Gieo hạt 
Bật qua vạch kẻ 
TCVĐ: lăn bóng 

	MT13. Trẻ thực hiện vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay, thực hiện “múa khéo”.
	Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò, xé…
	+Chơi  hoạt động ở các  góc

	MT14. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động
	- Đóng cọc bàn gỗ
· Nhón nhặt đồ vật
· Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây 
· Chắp ghép hình 
· Chồng, xếp 6 - 8 khối... 
· Tập cầm bút tô, vẽ 
- Lật mở trang sách...

	 +Chơi  hoạt động ở các  góc 
-Chơi ở góc hoạt động
với đồ vật: Xâu vòng hoa, xâu vòng lá,lật Lật mở trang sách, cài cúc, buộc dây,...
· Góc âm nhạc tạo hình
Tập cầm bút tô, vẽ cây xanh, các loại hoa, bánh chưng bánh tét, các loại rau, loại quả…
Nặn quả cam, quả chuối…
+Chơi tập buổi chiều

	

	
	Mặc áo ấm.

	
	
	

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT15. Trẻ sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.


	· Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.
- Sờ nắn, nhìn, ngửi...đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.
- Nếm vị của một số thức ăn, quả (Ngọt - mặn - chua).
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
· Dạo chơi ngoài trời
Quan sát các loại quả xoài,chuối,cam,bưởi….


	MT20. Trẻ biết tên và một vài đặc điểm nổi bật của hoa, quả   quen thuộc

	* Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật, rau, hoa, quả, đồ vật quen thuộc.
 NBTN:
- Một số loại rau: 
+ Rau muống, rau cải, bắp cải, rau xà lách.
+ Su hào, cà rốt, khoai tây
+ Quả bí đỏ, quả bí xanh…
- Một số loại hoa: Hoa hồng, hoa cúc, hoa đào, hoa mai, hoa lay ơn, hoa đồng tiền…
- Bánh chưng, bánh tét.
- Một số loại quả: Quả cam, quả bưởi, quả na, quả chuối, quả đu đủ, quả hồng xiêm…
NBPB: 
- Quả tròn, quả dài.
- Quả có hạt, quả không có hạt
- Hoa cánh tròn, hoa cánh dài
- 
	-  Chơi – Tập có chủ định
NBTN: Quả cam – Quả chuối
NBTN:Trò chuyện sáng theo phương pháp unit(ngày hội 08/3)
NBTN: Hoa hồng- hoa cúc.
+ Chơi ở ngoài trời: Quan sát các loại rau, của, quả, các loại hoa, cây xanh, …
+ Trò chơi : Gieo hạt, pha nước chanh,hái quả,cây cao cỏ thấp …

	MT26. Trẻ nhận biết số lượng của các đối tượng (một và nhiều) 

	NBPB: Số lượng một – nhiều 
	- Chơi tập có chủ định: 
NBPB
 Nhận biết số lượng một – nhiều


	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT29. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	Nghe truyện ngắn; kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý

	Chơi tập có chủ định 
Chuyện :
- Quả Thị
- Cây táo

	MT31. Trẻ đọc được bài thơ, đoạn thơ với sự giúp đỡ của cô giáo.
	-Nghe các bài thơ , đồng dao ca dao ,hò vè , câu đố 
Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.
	-Chơi tập có chủ định: Đọc bài thơ:
+ Hoa kết trái
+Qùa 08.3
- HĐ chơi: Nghe bài thơ về chủ đề: Hoa kết trái, đi chợ tết, cây dây leo,…

	MT 35. Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép.
	Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
	Mọi lúc mọi nơi


	Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT 41. Trẻ chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
.
	
Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “Dạ”, “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không đánh bạn…

	
Mọi lúc mọi nơi
Rèn nề nếp , lễ giáo cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi 

	MT46. Trẻ hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc. Sử dụng một số dụng cụ âm nhạc khi hát.
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc


	- Chơi – Tập có chủ định: 
1- NDTT:  DH: Qủa 
- TCAN: Ai đoán giỏi
NDTT :DH
Quà 08/3 (Hoàng long)
 Nghe hát 
NH : NDKH: Ngày vui 8/3
Hoa bé ngoan
TCAN
Khiêu vũ
VĐTN(TT)
Lý cây xanh
NH(KH): Em yêu cây xanh 

HĐ chơi: Nghe các bài hát về chủ đề
+ Tập thể dục buổi sáng cho trẻ tập theo nhạc  bài hát.
+ Chơi buổi chiều: Nghe các bài hát dân ca, bài hát về chủ đề
- Chơi ở góc âm nhạc: Múa hát về chủ đề 

	MT47. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc). 
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).

	HĐ Chơi – Tập có chủ định
+Tạo hình:  
-Vẽ mưa xuân 
-Tô màu quả táo (Mẫu)
- Tô màu bánh chưng (Mẫu)
- Dán lá cho cành hoa (Mẫu)
+ HĐVĐ:
-Xâu vòng màu đỏ 
-Xâu vòng lá
Chơi HĐ ở các góc: Vẽ, tô màu, nặn về chủ đề.
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                     CHỦ ĐỀ NHÁNH :BÉ VỚI CHÙM QUẢ NGỌT
                              ( Thực hiện tuần 1:Từ ngày 23 /2- 27/2/2026)
	TT
Nội dung
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5 
	Thứ 6

	


Đón trẻ
	- Cô đến trước 30 phút để thông thoáng phòng học, quét dọn trong và ngoài lớp, trẻ đến cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh.
- Thể dục sáng: Tập với  bái “sáng dậy sớm”
- Điểm danh- trò chuyện về  các loại quả

	
Chơi- tập có chủ định
	LVPTNT
NBTN
Đề tài : Quả cam , Quả chuối 
	LVPTTC
PTVĐ
- VĐCB :
Chạy đổi hướng
- TCVĐ: Chuyền bóng
	LVPTTM
Tạo hình
Đề tài
Tô màu quả táo 
(Mẫu)


	LVPTN
LQVH
Truyện“Cây táo”

	LVPTTCXH
Âm nhạc :
- NDTT:  DH: Qủa 
- TCAN: Ai đoán giỏi

	Địa điểm tổ chức
	Lớp học
	Sân trường
	Lớp học
	Lớp học
	Lớp học

	Chơi hoạt động ở các góc 
	- Góc thao tác vai: Nấu ăn,Bế em  , cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc vận động: Chơi với xe đẩy, kéo cưa lừa xẻ, chơi với vòng, bóng, cắp cua bỏ giỏ.
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh các loại quả. Nặn quả ,hát các hát về quả
- Góc hoạt động với đồ vật: ChơiC Hình với bóng  ; vòng quay kỳ diệu ,Xâu vòng hoa lá,… Xem tranh ảnh về các loại quả.

	Dạo chơi ngoài trời 
	HĐCMĐ: Quan sát Quả xoài, Quả bưởi, Quả khế  ,Thời tiết, Dạo chơi ngoài trời
- TCVĐ: Bóng to-bóng nhỏ , gieo hạt, hái quả,cây cao cây thấp, 
- Chơi tự do : Trẻ chơi với nguyên vật liệu,chơi với đồ chơi trên sân

	
Ăn,ngủ 
	
- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết lấy chăn gối , cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ

	

Chơi- tập buổi chiều
	1. Hướng dẫn trò chơi mới: “
“ Úm ba la. Cái gì biến mất? cái gì xuất hiện”
2. Chơi tự chọn ở các góc.
	1.Ôn bài cũ: NBTN
Quả cam – quả chuối
2. Chơi ở vườn cổ tích
	1. Làm quen bài mới: truyện : Cây táo
2. Chơi  ở khu trải nghiệm.
	1. Dạy trẻ kỹ năng mặc áo ấm
2. Chơi theo ý thích.
	1. Vệ sinh nhóm lớp, đdđc.
2. Nêu gương cuối tuần







                                      
































KẾ HOẠCH  CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 24
CHỦ ĐỀ NHÁNH:VUI NGÀY 08/3
(Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 02/3 - 06/3/ 2026)

	      Thứ
H Đ    
	Thứ 2
	Thứ 3

	Thứ 4
	Thứ 5

	Thứ 6


	
Đón trẻ 
Chơi tự chọn,TDS
Điểm danh
Trò chuyện
	- Đón trẻ : Cô đến lớp trước 15 phút để quét dọn trong và ngoài lớp  trẻ đến lớp cô đón trẻ 
- Thể dục sáng tập với bài (Đường và chân )         
- Điểm danh :Cô điểm danh theo sổ gọi tên chốt số trẻ đi học , báo suất ăn trong ngày
- Trò chuyện : Trò chuyện với trẻ về chủ đề               

	Chơi tập  có chủ định
	LVPTNT 
NBTN
Trò chuyện sáng theo phương pháp units(Vui ngày 08/3)
	LVPTTC
VĐCB: 
Bật qua vạch kẻ 
TCVĐ: lăn bóng 

	 LVPTTC-XH-TM
Tạo hình :
Xâu vòng màu đỏ
	LVPTNN 
Thơ 
Quà 08/3
	LVPTTC-XH-TM
ÂN :
NDTT :DH
Quà 08/3 (Hoàng long)
 Nghe hát 
NH : NDKH: Ngày vui 8/3

	Địa điểm tổ chức
	Lớp học
	Sân trường
	Lớp học
	Lớp học
	Lớp học

	Chơi hoạt  động ở các  góc 

	- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ
- Góc vận động: Chơi với vòng, bóng, xắc xô, nu na nu nống,...
- Góc nghệ thuật: Tô màu tấm thiệp, hộp quà ,nặn cánh hoa, hát bài hát về chủ đề
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xâu hạt, xếp hình.xem tranh ảnh về chủ đề

	Dạo chơi ngoài trời

	QSCMĐ: Quan sát hoa đồng tiền, thời tiết  ,hoa sam .dạo chơi tham quan ,quan sát Hoa giấy 
Trò chơi vận động : Bóng tròn to ,  lộn cầu vồng. 
Chơi tự do: chơi với các loại vật liệu, Xích đu , cầu trượt ….

	Ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Lau miệng sau ki ăn.Trẻ được ngủ đủ giấc 

	

Chơi tập buổi chiều

	1.PBTCM
TCVĐ : Về đúng nhà
2.Chơi tự chọn
	1.Củng cố bài cũ:
NBTN
 Vui ngày 08/3
2.Chơi ở vườn cổ tích
	Sinh hoạt chuyên môn 
	1.Cho trẻ  đọc bài đồng dao 
Đi cầu đi quán 
2.Chơi ở khu trải nghiệm
	1.Vệ sinh nhóm lớp  đồ chơi , 
2.nêu gương trả trẻ 
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CHỦ ĐỀ  NHÁNH  : NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
                        (Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 9/3  –> 13/3/ 2026)
	   Thứ

H Đ
	Thứ 2
	
Thứ 3

	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ

	- Cô đến lớp sớm hơn 15 phút để đón trẻ nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo. Trao đổi tình hình học tập , ăn ngủ của 1 số cháu........
- Thể dục sáng : Tập bài tập bài “Sáng dậy sớm”
- Điểm danh: Cô điểm danh theo sổ gọi tên

	Chơi tập  có chủ định
	LVPTNT
NBTN
Hoa hồng- hoa cúc

	LVPTTC
VĐCB: 
Bật xa bằng hai chân
TCVĐ: Gieo hạt
	LVPTTCXH-TM
Dán lá cho cành hoa
( Mẫu)
	LVPTNN
Thơ :Hoa kết trái 
	LVPTTCXH-
Âm nhạc:
NDTT.DH. 
Hoa bé ngoan
TCAN
Khiêu vũ

	Chơi                       Hoạt động ở các  góc

	- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê, bế em ,tắm cho em bé ,khám bệnh cặp nhiệt kế , Chơi nấu ăn
- Góc vận động: Trẻ chơi với bóng , vòng ,Chơi với nhạc cụ âm nhạc 
- Góc nghệ thuật: + Tô màu tranh các loại hoa.nặn cánh hoa
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi với khối hộp ; Xâu vòng hoa lá, ghép hình với bóng, bàn quay kì diệu….

	Dạo chơi ngoài trời
	1.Quan sát có mục đích: Quan sát Hoa đồng tiền   ,Cây hoa  sống đời , hoa sen đất, hoa ngũ sắc, hoa giấy 
2. Trò chơi vận động : Gieo hạt, hát quả, Cây cao cỏ thấp , chuyền bóng
3. Chơi tự do: chơi với các loại nguyên vật liệu , xít đ, cầu trượt

	Vệ sinh
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh
-Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn  có mặt  bên trẻ khi trẻ ngủ

	Chơi tập buổi chiều

	1.PBTCM
TC: 
Bóng nắng
2.Chơi tự chọn
	1.Củng cố kiến thức cũ:
NBTN
Hoa cúc- hoa hồng
2. Chơi với đồ chơi ở sân trường

	Sinh hoạt chuyên môn
	1.LQBM:: Bài hát Hoa bé ngoan
2. Chơi ở vườn cổ tích

	1. Vệ sinh nhóm lớp , vệ sinh đồ dùng đồ chơi 
2.Nêu gương cuối tuần
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                              CHỦ ĐỀ NHÁNH :BÉ YÊU CÂY XANH 
Thời gian: 1 Tuần (Từ ngày 16/3/- 20/3/2026)
	TT
HĐ
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5 
	Thứ 6

	
 Đón trẻ
	
	- Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về cây xanh.
- Thể dục sáng: Tập bài: “ Cây cao,cỏ thấp”.
- Điểm danh: Cô cho trẻ gắn ảnh bảng điểm danh, cô chấm vào sổ




	

Chơi tập có chủ định
	LVPTTC
PTVĐ
- VĐCB 
Tung bóng lên cao
- TCVĐ: 
Bóng to bóng nhỏ
	LVPTNT
NBPB: 
Một – Nhiều
	LVPTNT
HĐVĐV
Đề tài : Xâu vòng lá

	LVPTNN
Truyện
Quả Thị
	LVPTTCXH & TM:
VĐTN(TT)
Lý cây xanh
NH(KH): Em yêu cây xanh

	Địa điểm tổ chức
	Sân trường
	Lớp học
	Lớp học
	Lớp học
	Lớp học

	
Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: - Bế em ,tắm cho em bé , cho em ngủ
- Góc vận động: Chơi với xe đẩy, chơi với vòng, bóng,gắp màu…
- Góc nghệ thuật. Tô màu tranh cây xanh, nặn lá cây….
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi với khối hộp ; Xâu vòng hoa lá, chơi ghép hình với bóng , bàn quay kỳ diệu… Xem tranh ảnh về các loại cây xanh.

	Dạo chơi ngoài trời
	- QSCMĐ: quan sát 
 Cây xoài, cây vú sữa , cây hoa giấy, cây bằng lăng, Thời Tiết
- TCVĐ : Gieo hạt, pha nước chanh,hái quả,bóng tròn to
- Chơi tự do: Trẻ chơi với các nguyên vật liệu trên sân trường

	Ăn, ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết lấy chăn gối , cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ

	
Chơi tập buổi chiều
	1.LQTCM
Tập tầm vông
2. Chơi tự chọn ở các góc

	1. Cho trẻ thực hiện vở toán
2. Chơi ở vườn cổ tích 
	1.Đọc bài đồng giao kéo cưa lừa xẻ”
2. Cho trẻ xem sách dưới gốc cây
	1.LQBM:
VĐTN: Lý Cây xanh
2. Chơi  tự chọn ở góc
	1. Vệ sinh đồ dùng đồ chơi,nhóm lớp
2. Nêu gương cuối tuần
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